
                      TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                      KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN

Lưu ý:  - Sinh viên xem sơ đồ Hội Trường Rùa - ĐHCT ngồi đúng vị trí đã bố trí: Dãy ghế + số ghế chẳn 

              - Số lượng SV nhận bằng tốt nghiệp nhiều, đề nghị tất cả Sinh viên và Gia đình vào Hội trường ỔN ĐỊNH vị trí đúng 13h30

                

Dãy 

ghế

Số ghế 

chẳn

B 36 B2001726 Bùi Văn Hoàng  19/06/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Xuất sắc TKN x

B 34 B2006741 Trần Thị Yến Khoa  30/04/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Xuất sắc TKN x

B 32 B2002413 Đinh Thị Phương Anh  22/09/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Giỏi TKN x

B 30 B2010013 Võ Thị Kiều Hân  10/12/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Giỏi TKN x

B 28 B2001789 Phạm Duy Tường  25/12/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Xuất sắc GK x

B 26 B2009450 Ngô Thị Duy An  31/07/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Xuất sắc GK x

B 24 B2009502 Nguyễn Thị Hồng Thuận  28/09/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 22 B2001876 Phạm Hoàng Tú  09/07/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 20 B2009568 Nguyễn Duy Tân  04/12/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 18 B2001879 Nguyễn Quang Vinh  13/03/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 16 B2001729 Lưu Mỹ Huyền  15/04/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 14 B2009451 Đỗ Nguyễn Tuấn Anh  02/02/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 12 B2001852 Nguyễn Văn Hoàng Thanh  11/07/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 10 B2009582 Huỳnh Thị Tươi  07/06/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 8 B2001720 Quách Thị Hồng Giàu  17/01/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 6 B2009539 Lữ Đình Huy  09/07/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 4 B2001767 Đào Quốc Thắng  10/10/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Giỏi GK x

B 2 B2009494 Trương Ngọc Nhi  21/12/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 38 B2001825 Huỳnh Phương Lan  30/07/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x
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C 36 B2009498 Nguyễn Thành Tài  13/02/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 34 B2001833 Nguyễn Hồng Ngọc Ngân  01/11/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 32 B2009569 Lâm Huỳnh Phan Thanh  09/08/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 30 B1902588 Sơn Thanh Lộc  25/11/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 28 B2001846 Nguyễn Thị Thúy Phụng  09/02/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 26 B2009478 Trần Huỳnh Kim  26/01/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 24 B2009526 Tô Hữu Bằng  12/08/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 22 B2009509 Nguyễn Quế Trân  22/07/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 20 B2001828 Lưu Nguyễn Phước Lộc  18/11/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 18 B2009564 Liên Vinh Phú  07/10/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 16 B2009575 Lê Minh Trang  27/11/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 14 B2009524 Võ Thị Dương Anh  16/09/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 12 B1902575 Trương Quốc Hưng  24/09/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 10 B2001740 Võ Tấn Lộc  30/01/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 8 B2001831 Trần Thị Muội  05/06/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi GK x

C 6 B1902557 Nguyễn Ngọc Hoàng Dung  12/03/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Giỏi
GK

x

C 4 B2001844 Trần Thị Huỳnh Như  01/06/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi
GK

x

C 2 B2006789 Phan Nguyễn Ngọc Trúc  24/10/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Xuất sắc GK x

D 36 B2016580 Hà Thảo Nguyên  02/08/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Xuất sắc GK x

D 34 C2000092 Trần Thanh Hải  16/08/1999 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Xuất sắc GK x

D 32 B2016528 Trần Thị Tú Ni  09/02/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 30 B2016519 Lâm Ngọc Mỹ  17/10/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 28 B2016495 Lưu Thị Ngọc Ánh  16/06/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 26 B2006867 Hồ Minh Trường  18/04/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 24 B2006873 Nguyễn Thị Ngọc Yến  13/12/2001 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 22 B2016534 Lê Ngọc Xinh Tân  05/02/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 20 B2016568 Võ Thị Kim Huyền  10/09/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 18 B2006766 Đào Thị Như Quỳnh  10/02/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 16 B2016501 Nguyễn Thị Cẩm Diền  25/11/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 14 B2016587 Nguyễn Hửu Phước  25/03/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x



D 12 B2016508 Huỳnh Huyền Hân  18/09/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 10 B2006749 Nguyễn Thị Diễm My  02/06/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 8 B2006863 Mai Đặng Ngọc Trầm  09/01/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 6 B1912608 Nguyễn Mai Tuyết Nhi  23/02/2001 MT19X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 4 B2006861 Nguyễn Thị Thùy Trang  17/05/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

D 2 B2006803 Quách Nguyễn Huyền Diệu  03/01/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi
GK

x

E 44 B2016605 Châu Trương Nhất Ý  25/10/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 42 B2016566 Nguyễn Ngọc Hoa  15/11/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 40 B2016591 Cao Lâm Thanh  04/05/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 38 B2001756 Phạm Kiều Oanh  31/12/2001 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 36 B2006771 Trần Quốc Thành  07/06/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 34 B2006727 Phan Thành Tấn Dương  24/12/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 32 B2016521 Phạm Thị Kim Ngân  17/08/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 30 B2016599 Trần Việt Trinh  07/10/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 28 B2016509 Nguyễn Thảo Hiền  13/01/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 26 B2006841 Huỳnh Thị Hoàng Quyên  15/07/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 24 B2016578 Võ Kim Ngân  13/09/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 22 B1912674 Bùi Thị Mỹ Ngân  25/10/2001 MT19X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 20 B2016503 Dương Thị Thùy Dương  15/12/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 18 C2000093 Nguyễn Minh Hiếu  09/02/1998 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 16 B2016525 Nguyễn Trọng Nhân  23/02/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 14 B2006734 Nguyễn Trần Kim Hạnh  26/06/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 12 B2006764 Nguyễn Thị Thùy Quyên  03/05/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 10 B2006808 Lý Trúc Giang  18/08/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 8 B2016603 Phạm Lê Thúy Vy  08/01/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 6 B2006748 Trần Thị Như Mộng  12/12/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 4 B2006826 Mạc Thị Diễm My  17/03/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

E 2 B2016542 Trần Lê Minh Triết  02/02/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

F 42 B2006801 Trần Huỳnh Như Bình  10/07/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

F 40 B2006785 Phạm Lê Thị Ngọc Trân  10/07/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

F 38 B2006834 Ngô Nguyễn Phương Nhi  13/12/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x



F 36 B2016602 Huỳnh Thúy Vi  11/03/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK x

F 34 B2002430 Nguyễn Thị Mỹ Tâm  22/10/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Giỏi GK x

F 32 B2002441 Nguyễn Chí Hào  01/08/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Giỏi GK x

F 30 B2010475 Cao Ngọc Gia Hòa  10/04/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Giỏi GK x

F 28 B2010464 Lê Kim Thi  25/10/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Giỏi GK x

F 26 B2002452 Nguyễn Kim Tẵng  27/01/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Giỏi GK x

F 24 B1903198 Nguyễn Thị Bích Ngọc  25/08/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Giỏi GK x

F 22 B2016579 Võ Bích Ngọc  24/04/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi GK Không dự

F 20 B1903188 Lâm Chí Khang  09/05/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

F 18 B1903196 Nguyễn Đức Nghĩa  06/01/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

F 16 B1903200 Lê Trần Ngọc Nhẫn  27/11/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

F 14 B1903217 Võ Thanh Triều  10/05/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Giỏi x

F 12 B1903244 Nhan Hoàng Phong  23/10/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

F 10 B1903246 Trần Thảo Quỳnh  03/11/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

F 8 B1903247 Nguyễn Thị Phương Thanh  03/04/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

F 6 B1903190 Phạm Thị Mỹ Lan  19/05/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

F 4 B1903245 Phan Thanh Quang  28/09/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

F 2 B2002170 Trương Minh Trí  02/10/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Khá x

G 44 B2010020 Nguyễn Thị Bích Như  25/02/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Khá x

G 42 B2010024 Nguyễn Thị Kim Thi  14/12/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Giỏi x

G 40 B2010029 Trần Lâm Diễm Vy  12/07/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Khá x

G 38 B1903189 Trần Thanh Khiêm  24/08/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

G 36 B1903194 Nguyễn Thị Diễm My  20/05/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá x

G 34 B2002187 Nguyễn Thị Ngọc Trúc  22/04/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Khá x

G 32 B2002188 Lê Thị Nhã Uyên  26/08/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Khá x

G 30 B2010015 Phan Hoàng Khải  29/05/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Khá x

G 28 B2010025 Nguyễn Thị Anh Thư  22/07/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Khá x

G 26 B2010031 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  12/07/2002 MT2038A1 Khoa học môi trường Khá x

G 24 B1903999 Võ Anh Tú  23/07/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

G 22 B1904010 Huỳnh Quốc Khánh  05/11/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

G 20 B1904019 Nguyễn Chí Nhân  13/04/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

G 18 B1803735 Lâm Thị Phương Thảo  29/01/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trường Trung bình x

G 16 B1803649 Trần Thanh Phúc  23/05/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

G 14 B2002426 Âu Đình Nhân  29/11/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

G 12 B2002433 Phan Công Toại  09/02/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

G 10 B2002437 Nguyễn Thành Duy  09/05/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

G 8 B2010456 Trương Võ Quốc Huy  04/12/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

G 6 B2010459 Lê Văn Minh Luân  29/10/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x



G 4 B2010462 Nguyễn Yến Nhi  16/04/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

G 2 B2010477 Đặng Minh Kỳ  24/05/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 42 B2010480 Lê Thị Kim Ngân  14/04/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 40 B2010481 Phạm Thanh Nhân  01/12/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 38 B2010484 Trương Hoài Thương  12/11/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 36 B2010487 Võ Thị Hồng Yến  01/12/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 34 C2000087 Quảng Tường Văn  04/11/1996 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Giỏi x

H 32 B1803687 Nguyễn Bảo Châu  04/09/1999 MT1857A2 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 30 B2002432 Lê Thị Cẩm Tiên  18/11/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 28 B2002447 Nguyễn Lý Ngọc Nguyễn  24/10/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 26 B2002454 Huỳnh Nhựt Toàn  12/10/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 24 B2010448 Trần Thị Kim Anh  12/08/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 22 B2010458 Phan Nguyễn Phương Linh  07/06/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá x

H 20 B1808738 Lý Quang Khánh  19/05/2000 MT18V4A1 Lâm sinh Trung bình x

H 18 B1802765 Ngô Thuật Ngôn  01/01/2000 MT1825A9 Quản lý đất đai Giỏi x

H 16 B1902548 Cao Nguyên Phương Anh  11/05/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá x

H 14 B1902564 Lê Thị Anh Đào  12/01/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá x

H 12 B1902567 Quách Thanh Hải  10/09/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá x

H 10 B1902578 Phạm Trung Khang  14/07/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá x

H 8 B1902622 Phạm Kim Thoa  24/05/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá x

H 6 B1902659 Nguyễn Phú Gia  10/11/1997 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá x

H 4 B1902669 Nguyễn Vũ Hữu Kha  09/06/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá x

H 2 B1902687 Trần Thị Kim Ngọc  12/06/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá x

I 42 B1902698 Lê Tấn Nhựt  22/12/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá x

I 40 B1902706 Lê Cường Quốc  06/05/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá x

I 38 B1902708 Vương Tấn Sang  10/12/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá x

I 36 B1902711 Trần Trung Thám  30/04/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá x

I 34 B1902724 Đặng Văn Trọng  10/07/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá x

I 32 B2009528 Nguyễn Quốc Cường  31/12/2000 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

I 30 B2009570 Phạm Hoàng Thái  01/07/1998 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

I 28 B2009466 Huỳnh Nhật Hào  21/10/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

I 26 B1902550 Nguyễn Ngọc Anh  05/04/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá x

I 24 B2001733 Lê Khanh  21/07/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

I 22 B2009472 Mạch Như Huỳnh  14/09/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

I 20 B2009531 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  20/09/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

I 18 B1900065 Trần Tú Sương  05/01/2000 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá x

I 16 B1902594 Nguyễn Văn Ngoan  02/05/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá x

I 14 B1902646 Phan Thị Kim Châu  01/01/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Giỏi x

I 12 B1902649 Lương Thúy Dung  17/07/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Trung bình x

I 10 B1902672 Nguyễn Thành Khánh  01/04/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá x

I 8 B1902705 Ngô Minh Quang  03/12/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Trung bình x



I 6 B2001708 Võ Hoàng Kim Anh  16/11/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

I 4 B2001710 Nguyễn Toàn Nhiên Ân  21/07/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

I 2 B2001711 Nguyễn Văn Bân  31/05/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Giỏi x

K 40 B2001713 Bùi Đặng Nhã Ca  05/02/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 38 B2001714 Trang Như Cơ  14/11/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 36 B2001715 Lữ Đặng Doanh Doanh  25/03/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 34 B2001721 Lê Chí Hào  12/03/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 32 B2001731 Phạm Văn Tuấn Kha  02/11/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 30 B2001734 Ngô Minh Khánh  19/07/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 28 B2001735 Võ Đăng Khoa  05/09/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 26 B2001736 Nguyễn Thị Mỹ Kim  23/01/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 24 B2001741 Huỳnh Thảo Ly  01/08/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 22 B2001748 Nguyễn Trọng Nghĩa  20/01/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 20 B2001753 Hà Thị Tuyết Nhi  03/07/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 18 B2001755 Nguyễn Thái Quỳnh Như  30/06/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 16 B2001758 Lê Thu Phương  03/09/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 14 B2001780 Võ Thị Bích Trâm  06/10/2001 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 12 B2001784 Nguyễn Minh Trọng  18/09/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

K 10 B2001794 Hứa Mai Anh  14/03/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

K 8 B2001803 Từ Ngọc Diệp  16/05/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

K 6 B2001813 Nguyễn Trần Khả Hân  21/05/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

K 4 B2001823 Trương Quốc Khánh  25/02/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

K 2 B2001850 Nguyễn Lâm Anh Tài  06/12/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 40 B2001857 Huỳnh Hoàng Thiên  07/05/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

L 38 B2001863 Trần Minh Tiến  05/11/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 36 B2001871 Trần Ngọc Trầm  17/11/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 34 B2001874 Trần Thanh Trường  17/05/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

L 32 B2009458 Lê Tuấn Cảnh  24/09/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

L 30 B2009461 Nguyễn Ngọc Phương Duyên  27/10/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

L 28 B2009463 Lê Thị Thùy Dương  12/07/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

L 26 B2009468 Lương Ngọc Hiếu  16/10/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 24 B2009482 Nguyễn Thị Kim Ngân  03/01/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 22 B2009485 Đặng Văn Ngoan  06/09/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 20 B2009486 Nguyễn Kim Ngọc  07/08/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 18 B2009488 Tạ Khải Hồng Ngọc  01/01/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Giỏi x

L 16 B2009493 Trần Thái Ngọc Nhi  09/08/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

L 14 B2009504 Nguyễn Bảo Thy  24/12/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 12 B2009510 Lê Thị Diểm Trinh  22/04/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 10 B2009515 Huỳnh Lê Yến Vy  03/12/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 8 B2009517 Nguyễn Thị Hải Yến  05/06/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

L 6 B2009521 Lê Đức Anh  25/12/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x



L 4 B2009523 Trịnh Huỳnh Anh  29/04/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

L 2 B2009527 Trần Ngọc Bình  30/12/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 40 B2009532 Đặng Ái Dương  20/08/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Giỏi x

M 38 B2009535 Nguyễn Thị Thu Hà  18/06/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 36 B2009543 Lâm Xuân Hy  20/10/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 34 B2009554 Trần Trọng Nghĩa  16/08/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 32 B2009558 Phan Chí Nguyên  12/12/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 30 B2009560 Nguyễn Thanh Nhàn  20/08/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 28 B2009567 Nguyễn Hữu Tài  02/02/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 26 B2009578 Hồ Huyền Trân  19/07/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 24 B2009580 Nguyễn Nhật Trình  29/04/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 22 B2009584 Quách Thu Vân  08/06/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 20 B2009588 La Thị Như Ý  10/04/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 18 B2001793 Nguyễn Như Ý  18/06/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

M 16 B2009471 Trương Hoàng Huy  05/04/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá x

M 14 B2001804 Cao Nhựt Duy  19/09/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 12 B2001805 Nguyễn Văn Duy  16/05/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 10 B2001830 Nguyễn Thị Thảo Ly  04/05/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 8 B2009536 Ngô Thị Ngọc Hân  10/03/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 6 B2009542 Trần Thị Như Huỳnh  14/05/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 4 B2009548 Phan Thị Trúc Lam  07/08/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

M 2 B2009562 Tô Ngọc Nhi  19/01/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

N 40 B2009571 Tôn Nguyễn Hưng Thịnh  19/02/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

N 38 B2009579 Lê Ngọc Trinh  09/10/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

N 36 B2009586 Bùi Kim Y  16/05/2002 MT2025A2 Quản lý đất đai Khá x

N 34 B2001796 Nguyễn Trúc Quỳnh Anh  19/02/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Trung bình x

N 32 B2009519 Võ Huỳnh Như Ý  23/04/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá x

N 30 C1800280 Lê Hoàng Huynh  20/11/1996 MT18X7L1 Quản lý TN & MT Khá x

N 28 B1912570 Nguyễn Chí Cường  23/03/2001 MT19X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

N 26 B1912635 Trần Huỳnh Trúc  24/12/2001 MT19X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi x

N 24 B1912636 Trần Lam Trường  30/06/2001 MT19X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

N 22 B1900345 Dương Thành Tấm  14/03/2000 MT19X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

N 20 B1912668 Mai Huỳnh Mai  18/10/2001 MT19X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

N 18 B1912671 Lê Huỳnh My  21/07/2001 MT19X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

N 16 C2000096 Duy Pha Mol  09/08/1998 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi x

N 14 B1908473 Nguyễn Thị Bạch Cúc  07/12/2001 MT19X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

N 12 B1908477 Phạm Tấn Phát  05/02/2001 MT19X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

N 10 B1912572 Trương Thùy Dung  06/11/2001 MT19X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

N 8 B1912592 Lâm Bích Mi  17/01/2001 MT19X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

N 6 B2006732 Nguyễn Vủ Hào  05/12/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

N 4 B2006738 Đặng Trúc Huỳnh  20/08/2001 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x



N 2 B2006761 Phạm Thị Ngọc Phụng  16/02/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 40 B2006781 Trần Thị Mỹ Tiên  20/10/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 38 B2006797 Nguyễn Ngọc Như Ý  01/08/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 36 B2006800 Nguyễn Sương Nguyệt Ánh  23/12/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

O 34 B2006812 Đinh Ngọc Hân  08/02/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

O 32 B2006813 Lê Thị Ngọc Hân  22/10/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

O 30 B2006814 Phạm Lê Hữu Huân  13/07/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

O 28 B2006823 Trần Nguyễn Hoàng Long  08/10/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

O 26 B2006853 Dương Phúc Thiên  08/12/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

O 24 B2016499 Phạm Hoàng Chỉnh  28/01/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 22 B2016504 Nguyễn Xuân Đạt  04/12/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 20 B2016514 Nguyễn Trí Khải  01/01/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 18 B2016516 Triệu Lê Tuyết Lan  27/06/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 16 B2016529 Nguyễn Hoàng Phi  30/12/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 14 B2016531 Nguyễn Trung Quân  24/08/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 12 B2016538 Thi Khánh Thoại  29/08/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 10 B2016543 Trương Thị Tú Trinh  08/03/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 8 B2016545 Vũ Khánh Uyên  27/09/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi x

O 6 B2016549 Nguyễn Như Ý  14/07/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

O 4 B2016550 Lê Thị Mỹ Anh  20/10/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

O 2 B2016576 Huỳnh Thị Ngọc Ngân  04/11/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 40 B2016584 Trần Ngọc Như  23/12/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 38 B2016600 Dương Ngọc Thanh Trúc  16/04/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 36 B2016604 Đào Thị Hải Yến  30/09/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 34 B1912589 Trần Thị Ngọc Loan  16/04/2001 MT19X7A1 Quản lý TN & MT Giỏi x

P 32 B1912656 Trần Mỹ Hằng  28/11/2001 MT19X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 30 C1900198 Nguyễn Tuấn Thanh  07/07/1998 MT19X7L1 Quản lý TN & MT Giỏi x

P 28 B2016515 Lê Thị Hồng Kim  18/01/2002 MT20X7A1 Quản lý TN & MT Khá x

P 26 B2006799 Hêng Diệu Ái  02/01/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 24 B2006864 Nguyễn Thị Hương Trinh  29/11/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 22 B2016563 Nguyễn Thị Hồng Gấm  29/01/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 20 B2016564 Nguyễn Vĩ Hào  12/09/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 18 B2016581 Trần Thanh Nhã  02/07/2001 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá x

P 16 C2000094 Huỳnh Lê Gia Huy  23/08/1999 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Giỏi Chưa đăng ký

P 14 B1811631 La Đức Tài  14/10/2000 MT18X7A2 Quản lý TN & MT Khá Chưa đăng ký

P 12 B1912613 Huỳnh Thiên Phúc  09/11/2001 MT19X7A1 Quản lý TN & MT Khá Chưa đăng ký

P 10 B1610213 Lê Thị Thanh Nhàn  30/01/1998 MT1638A1 Khoa học môi trường Khá Chưa đăng ký

P 8 B1702469 Nguyễn Hoàng Nhân  21/08/1999 MT1738A2 Khoa học môi trường Khá Chưa đăng ký

P 6 B1803069 Trần Thị Yến Nhi  24/11/2000 MT1838A2 Khoa học môi trường Khá Chưa đăng ký

P 4 B1913490 Phạm Hải Đăng  13/02/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá Chưa đăng ký

P 2 B1803608 Lý Bình  04/12/1999 MT1857A1 Kỹ thuật môi trường Khá Chưa đăng ký



Q 38 B1902601 Trần Yến Nhi  09/02/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá Chưa đăng ký

Q 36 B1902618 Nguyễn Hữu Thái  26/07/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá Chưa đăng ký

Q 34 B2009499 Nguyễn Hoàng Tấn  17/06/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá Không dự

Q 32 B1902607 Trần Chí Phải  07/03/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai Khá Không dự

Q 30 B1902704 Trương Lê Phương  02/04/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá Không dự

Q 28 B1902716 Đinh An Thy  29/04/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Trung bình Không dự

Q 26 B1902727 Lê Thị Thúy Vy  11/08/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai Khá Không dự

Q 24 B2001719 Nguyễn Thành Đạt  13/12/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá Không dự

Q 22 B2001872 Nguyễn Đan Trinh  06/12/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá Không dự

Q 20 B2009456 Huỳnh Quốc Bảo  01/05/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá Không dự

Q 18 B2009459 Võ Thị Thúy Diễm  21/02/2002 MT2025A3 Quản lý đất đai Khá Không dự

Q 16 B2009516 Phan Thị Xuyến  05/01/2002 MT2025A1 Quản lý đất đai Khá Không dự

Q 14 B1812585 Tô Thanh Duy  03/10/2000 MT18X7A1 Quản lý TN & MT Trung bình Không dự

Q 12 B1912586 Trần Y Khiêm  12/04/2001 MT19X7A1 Quản lý TN & MT Khá Không dự

Q 10 B1912670 Trần Nhật Minh  02/12/2001 MT19X7A2 Quản lý TN & MT Khá Không dự

Q 8 B2016598 Nguyễn Văn Toàn  01/08/2002 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá Không dự

Q 6 C2000095 Lê Võ Trúc Linh  04/09/1999 MT20X7A2 Quản lý TN & MT Khá Không dự

Q 4 B1912648 Nguyễn Phú Cường  20/05/2001 MT19X7A2 Quản lý TN & MT Khá Không dự

Q 2 C2100136 Đoàn Ngọc Tố Trinh  12/01/1998 MT21X7A1 Quản lý TN & MT Khá Không dự

R 38 B1702392 Mã Mỹ Ngọc  26/03/1999 MT1738A1 Khoa học môi trường Khá Không dự

R 36 B1702397 Đặng Huỳnh Lan Nhi  04/12/1999 MT1738A1 Khoa học môi trường Khá Không dự

R 34 B1802943 Phạm Thái Bảo  13/07/2000 MT1838A1 Khoa học môi trường Trung bình Không dự

R 32 B1903219 Nguyễn Quốc Việt  02/02/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Khá Không dự

R 30 B1903211 Huỳnh Anh Thư  28/10/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường Giỏi Không dự

R 28 B1703032 Hồ Lê Minh Tuấn  25/09/1997 MT1757A2 Kỹ thuật môi trường Trung bình Không dự

R 26 B2010478 Lâm Bá Lộc  06/01/2002 MT2057A1 Kỹ thuật môi trường Khá Không dự

R 24 B1903978 Lê Thị Kim Khuê  25/12/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường Khá Không dự

Cần Thơ, ngày 24  tháng   9   năm 2024

  VĂN PHÒNG KHOA MT&TNTN


